
Tên đăng nhập Tên hiển thị Đơn vị quản lý Nhóm người dùng
T18052014 Trường THPT Thạch An T18052014 - Trường THPT Thạch An Đơn vị kiểm kê
T18068 Ủy ban nhân dân huyện Thạch An T18068 - Ủy ban nhân dân huyện Thạch An Đơn vị tổng hợp

T18068001 Văn Phòng HĐND&UBND huyện Thạch An T18068001 - Văn Phòng HĐND&UBND huyện Thạch An Đơn vị kiểm kê

T18068002 Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Thạch AnT18068002 - Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng
huyện Thạch An Đơn vị kiểm kê

T18068003 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch An T18068003 - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch An Đơn vị tổng hợp

T18068003001 Trường Mầm non Quang Trọng T18068003001 - Trường Mầm non Quang Trọng Đơn vị kiểm kê

T18068003003 Trường PTDTBT TH&THCS Quang Trọng T18068003003 - Trường PTDTBT TH&THCS Quang
Trọng Đơn vị kiểm kê

T18068003004 Trường Mầm non Minh Khai T18068003004 - Trường Mầm non Minh Khai Đơn vị kiểm kê
T18068003006 Trường TH&THCS Minh Khai T18068003006 - Trường TH&THCS Minh Khai Đơn vị kiểm kê
T18068003007 Trường Mầm non Canh Tân T18068003007 - Trường Mầm non Canh Tân Đơn vị kiểm kê
T18068003008 Trường Tiểu học Canh Tân T18068003008 - Trường Tiểu học Canh Tân Đơn vị kiểm kê
T18068003010 Trường Mầm non Đức Thông T18068003010 - Trường Mầm non Đức Thông Đơn vị kiểm kê
T18068003011 Trường Tiểu học Đức Thông T18068003011 - Trường Tiểu học Đức Thông Đơn vị kiểm kê
T18068003012 Trường PTDTBT THCS Đức Thông T18068003012 - Trường PTDTBT THCS Đức Thông Đơn vị kiểm kê
T18068003013 Trường Mầm non Kim Đồng T18068003013 - Trường Mầm non Kim Đồng Đơn vị kiểm kê
T18068003015 Trường Tiểu học Kim Đồng T18068003015 - Trường Tiểu học Kim Đồng Đơn vị kiểm kê
T18068003016 Trường Trung học cơ sở Kim Đồng T18068003016 - Trường Trung học cơ sở Kim Đồng Đơn vị kiểm kê
T18068003017 Trường PTCS Thái Cường T18068003017 - Trường PTCS Thái Cường Đơn vị kiểm kê
T18068003019 Trường TH&THCS Trọng Con T18068003019 - Trường TH&THCS Trọng Con Đơn vị kiểm kê
T18068003020 Trường TH&THCS Tiên Hoàng T18068003020 - Trường TH&THCS Tiên Hoàng Đơn vị kiểm kê
T18068003021 Trường Mầm non Đông Khê T18068003021 - Trường Mầm non Đông Khê Đơn vị kiểm kê
T18068003022 Trường Tiểu học Đông Khê T18068003022 - Trường Tiểu học Đông Khê Đơn vị kiểm kê
T18068003023 Trường Trung học cơ sở Đông Khê T18068003023 - Trường Trung học cơ sở Đông Khê Đơn vị kiểm kê
T18068003024 Trường Tiểu học Tân Việt T18068003024 - Trường Tiểu học Tân Việt Đơn vị kiểm kê
T18068003025 Trường Mầm non Đức Xuân T18068003025 - Trường Mầm non Đức Xuân Đơn vị kiểm kê
T18068003027 Trường TH&THCS Đức Xuân T18068003027 - Trường TH&THCS Đức Xuân Đơn vị kiểm kê
T18068003028 Trường TH&THCS Lê Lợi T18068003028 - Trường TH&THCS Lê Lợi Đơn vị kiểm kê
T18068003030 Trường TH&THCS Thụy Hùng T18068003030 - Trường TH&THCS Thụy Hùng Đơn vị kiểm kê
T18068003031 Trường Mầm non Đức Long T18068003031 - Trường Mầm non Đức Long Đơn vị kiểm kê
T18068003033 Trừờng TH&THCS Đức Long T18068003033 - Trừờng TH&THCS Đức Long Đơn vị kiểm kê
T18068003037 Trường TH&THCS Vân Trình T18068003037 - Trường TH&THCS Vân Trình Đơn vị kiểm kê
T18068003038 Trường Mầm non Lê Lai T18068003038 - Trường Mầm non Lê Lai Đơn vị kiểm kê
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T18068003039 Trường Mầm non Thụy Hùng T18068003039 - Trường Mầm non Thụy Hùng Đơn vị kiểm kê
T18068003040 Trường Mầm non Trọng Con T18068003040 - Trường Mầm non Trọng Con Đơn vị kiểm kê
T18068003041 Trường Mầm non Vân Trình T18068003041 - Trường Mầm non Vân Trình Đơn vị kiểm kê
T18068003042 Trường Mầm non Lê Lợi T18068003042 - Trường Mầm non Lê Lợi Đơn vị kiểm kê

T18068003043 Trường PTDT Nội trú huyện Thạch An T18068003043 - Trường PTDT Nội trú huyện Thạch An Đơn vị kiểm kê

T18068003044 Văn phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch AnT18068003044 - Văn phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo
huyện Thạch An Đơn vị kiểm kê

T18068004 Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Thạch An T18068004 - Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Thạch An Đơn vị kiểm kê

T18068005 Phòng Lao động - TB và XH huyện Thạch An T18068005 - Phòng Lao động - TB và XH huyện Thạch
An Đơn vị kiểm kê

T18068006 Phòng tài nguyên và môi trường Thạch An T18068006 - Phòng tài nguyên và môi trường Thạch An Đơn vị kiểm kê
T18068007 Phòng văn hóa thông tin huyện Thạch An T18068007 - Phòng văn hóa thông tin huyện Thạch An Đơn vị kiểm kê

T18068009 Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thạch AnT18068009 - Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn
huyện Thạch An Đơn vị kiểm kê

T18068010 Khối Đoàn thể huyện Thạch An T18068010 - Khối Đoàn thể huyện Thạch An Đơn vị kiểm kê
T18068011 Thị trấn Đông Khê T18068011 - Thị trấn Đông Khê Đơn vị kiểm kê
T18068012 Xã Canh Tân T18068012 - Xã Canh Tân Đơn vị kiểm kê
T18068013 Xã Kim Đồng T18068013 - Xã Kim Đồng Đơn vị kiểm kê
T18068014 Xã Minh Khai T18068014 - Xã Minh Khai Đơn vị kiểm kê
T18068016 Xã Đức Thông T18068016 - Xã Đức Thông Đơn vị kiểm kê
T18068017 Xã Thái Cường T18068017 - Xã Thái Cường Đơn vị kiểm kê
T18068018 Xã Vân Trình T18068018 - Xã Vân Trình Đơn vị kiểm kê
T18068019 Xã Lê Lai T18068019 - Xã Lê Lai Đơn vị kiểm kê

T18068020 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Thạch AnT18068020 - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục
thường xuyên huyện Thạch An Đơn vị kiểm kê

T18068023 Xã Đức Long T18068023 - Xã Đức Long Đơn vị kiểm kê
T18068024 Xã Đức Xuân T18068024 - Xã Đức Xuân Đơn vị kiểm kê
T18068025 Xã Lê Lợi T18068025 - Xã Lê Lợi Đơn vị kiểm kê
T18068026 Xã Thuỵ Hùng T18068026 - Xã Thuỵ Hùng Đơn vị kiểm kê
T18068027 Xã Quang Trọng T18068027 - Xã Quang Trọng Đơn vị kiểm kê
T18068029 Xã Trọng Con T18068029 - Xã Trọng Con Đơn vị kiểm kê
T18068030 Phòng Tư pháp huyện Thạch An T18068030 - Phòng Tư pháp huyện Thạch An Đơn vị kiểm kê
T18068031 Phòng Dân tộc huyện Thạch An T18068031 - Phòng Dân tộc huyện Thạch An Đơn vị kiểm kê
T18068032 Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thạch An T18068032 - Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thạch An Đơn vị kiểm kê
T18068033 Phòng Nội vụ huyện Thạch An T18068033 - Phòng Nội vụ huyện Thạch An Đơn vị kiểm kê
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T18068034 Thanh tra huyện Thạch An T18068034 - Thanh tra huyện Thạch An Đơn vị kiểm kê

T18068035 Trung tâm văn hóa và truyền thông huyện Thạch An T18068035 - Trung tâm văn hóa và truyền thông huyện
Thạch An Đơn vị kiểm kê

T18068036 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Thạch An T18068036 - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Thạch
An Đơn vị kiểm kê

T18068037 Huyện ủy Thạch An T18068037 - Huyện ủy Thạch An Đơn vị kiểm kê
T18068038 Ủy ban MTTQ huyện Thạch An T18068038 - Ủy ban MTTQ huyện Thạch An Đơn vị kiểm kê
T18068039 Huyện đoàn Thanh niên huyện Thạch An T18068039 - Huyện đoàn Thanh niên huyện Thạch An Đơn vị kiểm kê
T18068040 Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thạch An T18068040 - Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thạch An Đơn vị kiểm kê
T18068041 Hội Nông dân huyện Thạch An T18068041 - Hội Nông dân huyện Thạch An Đơn vị kiểm kê
T18068042 Hội Cựu chiến binh huyện Thạch An T18068042 - Hội Cựu chiến binh huyện Thạch An Đơn vị kiểm kê
T18068043 Hội Chữ thập đỏ huyện Thạch An T18068043 - Hội Chữ thập đỏ huyện Thạch An Đơn vị kiểm kê
T18068044 Trung tâm Chính trị huyện Thạch An T18068044 - Trung tâm Chính trị huyện Thạch An Đơn vị kiểm kê
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